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BIỂU PHÍ BẢO HIỂM 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỖN HỢP VỚI KẾ HOẠCH  BẢO VỆ TĂNG DẦN 

FUBON AN TÂM TÍCH LŨY 

(Được chấp thuận theo công văn số  7797/BTC-QLBH  ngày 05 tháng 08 năm  

của Bộ Tài chính) 

 

 

I. SỐ TIỀN BẢO HIỂM 

 

1. Số tiền bảo hiểm là số tiền đã được thỏa thuận giữa Công ty Bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm.  

 

2. Số tiền bảo hiểm tối thiểu của sản phẩm: 30 triệu đồng.  

 

 

II. PHÍ BẢO HIỂM 

 

1. Các bảng kèm theo là tỷ lệ phí bảo hiểm năm chuẩn trên 1.000 đồng số tiền bảo hiểm, phân 

biệt theo giới tính và tuổi tại thời điểm phát hành hợp đồng của Người được bảo hiểm. 

 

2. Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí theo quý, nửa năm hoặc năm. Mỗi kỳ phí đóng (P) được 

tính dựa trên phí năm như sau :  

P nửa năm    = Pnăm × 0,52 

  P quý   = Pnăm × 0,262 
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3. Phí bảo hiểm được làm tròn đến hàng nghìn đồng. 

 

 

FUBON AN TÂM TÍCH LŨY 

Thời hạn hợp 

đồng 
03 năm 05 năm 10 năm 15 năm 20 năm 

Tuổi Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

0 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.4 133.0 132.6 92.7 92.5 

1 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.4 133.0 132.6 92.7 92.5 

2 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.4 133.0 132.6 92.7 92.5 

3 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.4 133.0 132.6 92.7 92.5 

4 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.4 133.0 132.6 92.7 92.5 

5 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.4 133.0 132.6 92.7 92.5 

6 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.4 133.0 132.6 92.7 92.5 

7 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.4 133.0 132.6 92.7 92.5 

8 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.4 133.0 132.6 92.7 92.5 

9 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.4 133.0 132.6 92.7 92.5 

10 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.4 133.0 132.6 92.7 92.5 

11 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.4 133.0 132.9 92.7 92.6 

12 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.4 133.0 132.9 92.7 92.6 

13 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.4 133.0 132.9 92.8 92.6 

14 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.4 133.0 132.9 92.8 92.6 

15 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.5 133.0 132.9 92.9 92.6 

16 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.5 133.0 132.9 92.9 92.9 

17 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.5 133.0 132.9 93.0 92.9 

18 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.5 133.0 132.9 93.1 92.9 

19 367.5 367.5 235.0 235.0 250.6 250.5 133.0 132.9 93.2 92.9 

20 367.5 367.5 235.0 235.0 251.3 250.6 133.6 133.0 93.3 93.1 

21 367.5 367.5 235.0 235.0 251.3 250.6 133.6 133.0 93.4 93.1 

22 367.5 367.5 235.0 235.0 251.3 250.6 133.6 133.0 93.5 93.1 

23 367.5 367.5 235.0 235.0 251.3 250.6 133.6 133.0 93.6 93.1 

24 367.5 367.5 235.0 235.0 251.3 250.6 133.6 133.0 93.7 93.1 

25 367.5 367.5 235.0 235.0 251.3 250.6 133.6 133.5 93.8 93.6 

26 367.5 367.5 235.0 235.0 251.3 250.6 133.6 133.5 93.9 93.6 

27 367.5 367.5 235.0 235.0 251.3 250.6 133.6 133.5 94.0 94.1 

28 367.5 367.5 235.0 235.0 251.3 250.6 133.6 133.5 94.1 94.1 

29 367.5 367.5 235.0 235.0 251.3 250.6 133.6 133.5 94.3 94.5 

30 367.5 367.5 235.5 235.5 252.0 251.5 134.0 133.8 94.5 94.5 

31 369.0 368.0 235.5 235.5 252.0 251.5 134.5 133.8 95.0 94.8 

32 369.0 368.0 235.5 235.5 252.5 251.5 135.0 133.8 95.5 95.1 
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FUBON AN TÂM TÍCH LŨY 

Thời hạn hợp 

đồng 
03 năm 05 năm 10 năm 15 năm 20 năm 

Tuổi Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

33 369.0 368.5 236.0 235.5 253.0 251.5 135.5 133.8 96.0 95.4 

34 369.0 368.5 236.0 235.5 253.5 252.0 136.0 134.3 96.5 95.9 

35 369.0 369.0 236.5 236.0 254.0 252.5 136.5 134.8 97.0 96.4 

36 369.0 369.0 236.5 236.0 254.5 253.0 137.0 135.3 97.4 96.9 

37 369.5 369.5 237.0 236.0 255.0 253.5 137.4 135.8 97.9 97.3 

38 369.5 369.5 237.0 236.0 255.5 254.0 137.9 136.3 98.4 97.8 

39 369.5 369.5 237.5 236.5 256.0 254.5 138.3 136.8 98.9 98.3 

40 369.5 369.5 238.0 237.0 256.4 255.0 138.3 137.4 99.6 98.4 

41 369.5 369.5 238.0 237.0 257.0 255.5 138.9 137.4 100.6 98.6 

42 369.5 369.5 238.0 237.0 257.9 256.0 139.9 137.9 101.6 99.1 

43 369.5 369.5 238.0 237.5 258.9 256.5 140.9 138.4 102.5 99.6 

44 369.5 369.5 238.0 237.5 259.9 257.0 141.9 138.9 103.5 100.1 

45 370.0 370.0 238.5 238.0 260.9 257.4 142.9 139.4 104.5 100.6 

46 370.5 370.0 239.0 238.0 261.9 257.9 144.3 140.4 106.0 101.1 

47 371.0 370.0 239.5 238.5 263.4 258.4 145.8 141.4 107.4 101.6 

48 371.5 370.0 240.0 238.5 264.9 258.9 147.3 142.4 108.9 102.5 

49 372.0 370.5 240.5 239.0 266.4 259.9 148.8 142.4 110.4 104.0 

50 372.5 370.5 241.0 239.0 266.9 260.9 150.3 142.9 112.2 104.4 

51 372.9 371.0 241.5 239.0 268.9 261.9 152.2 143.9 - - 

52 373.4 371.5 242.0 239.0 270.8 262.9 154.7 144.8 - - 

53 373.9 372.0 242.5 239.5 272.8 263.9 157.2 145.8 - - 

54 374.4 372.5 243.0 239.5 274.8 264.9 159.6 147.3 - - 

55 374.9 372.9 244.0 240.0 276.8 265.9 162.6 147.8 - - 

56 375.9 373.4 245.0 240.0 279.8 266.9 - - - - 

57 376.9 373.9 246.0 240.0 282.7 267.9 - - - - 

58 377.9 374.9 247.0 240.0 285.7 268.9 - - - - 

59 378.9 375.9 248.0 241.0 288.7 270.3 - - - - 

60 379.9 376.4 249.0 241.0 292.7 271.8 - - - - 

 

 

 


